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BỘ XÂY DỰNG                  ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY              KỲ THI KTHP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 04/01/2023 

                                      Môn: ĐỘNG LỰC HỌC CÔNG TRÌNH 

 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                      (Đáp án - thang điểm gồm 04 trang) 

 

Câu Phần Nội dung Điểm 

1 a Tải trọng tĩnh tương đương 3,50 

Đặt lực P = 1 tại vị trí khối lượng M và vẽ biểu đồ mômen  1M  
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Tính chuyển vị đơn vị. 
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Tần số dao động riêng: 
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Tải trọng tĩnh tương đương (do phần tải trọng động của động cơ gây ra): 

Ptđ = Kđ mP = 1,0291 12 = 12,3492 kN 
0,50 

b Mômen uốn lớn nhất trong dầm 1,00 

Tải trọng lớn nhất (phần động và phần tĩnh gây ra): 

Pmax = Ptđ + tQ  = 12,3492 + 5 = 17,3492 kN 
0,50 

Mômen uốn lớn nhất trong dầm: 

max maxM P L 17,3492 1,8 31,2286kNm 3122,86 kNcm       
0,50 

c Độ võng lớn nhất trong dầm 0,50 

Độ võng lớn nhất trong dầm (Do tải trọng động + tải trọng tĩnh): 
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Tổng điểm câu 1 5,00  
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Câu Phần Nội dung Điểm 

2 a Ma trận mềm, ma trận khối lượng 1,75 

Đặt lực đơn vị P = 1 tại vị trí khối lượng  theo phương 1 và phương 2, vẽ 

biểu đồ mômen    1 2M , M  
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Ma trận mềm: 
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Ma trận khối lượng: 

     + im  theo phương 1: m1 = M 

     + im  theo phương 2: m2 = M 
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b Tần số dao động riêng 2,25 

Phương trình tần số viết dưới dạng ma trận: 
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   Khai triển định thức thu được phương trình: u2 – 90u + 567 = 0    

0,50 

Giải phương trình, ta được:  

1u 45 27 2 83,1838      và  2u 45 27 2 6,8162    
0,25 
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Tần số dao động riêng (sắp xếp tăng dần theo ): 
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c Ma trận dạng dao động riêng 1,00 

Xác định dạng dao động riêng:        
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Chọn chuyển vị tại vị trí khối lượng theo phương 1 bằng 1, nghĩa là 

11 1   và 12 1   
0,25 

Với u1 = 83,1838 và u2 = 6,8162  thay vào (***) 

21

22

2,4142

0,4142

 
 

  
 

0,25 

Ma trận các dạng dao động riêng: 
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Tổng điểm câu 2 5,00  

 


